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1
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ.
7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

236 236 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Đăng ký giám sát việc giám hộ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Thủ tục đăng ký khai sinh 50 50 0 0 50 49 0 0 1 0 0 0 0 0

5
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch
48 48 0 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 70 66 0 4 64 64 0 0 0 0 6 6 0 0

8 Thủ tục đăng ký giám hộ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh
5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 8 7 0 1 6 6 0 0 0 0 2 2 0 0
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 Kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa Hải Phòng

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026)
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11

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt 

Nam định cư ở nước ngoài

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

12
Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót
3 3 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0

13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0

14

Thủ tục thẩm định và phê duyệt 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

của các cơ sở kinh doanh xăng, 

dầu chỉ có nguy cơ xảy ra tràn 

dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên 

sông, trên biển

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã 

thông báo của hộ kinh doanh

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

16

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

17

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

11 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
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Giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với 

trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn 

sử dụng đất

6 3 0 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 0

19
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
127 126 0 1 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0

20
Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh
13 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

21

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội quản lý và giấy chứng 

nhận thân nhân liệt sĩ

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Đăng ký lại khai tử 30 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0

23

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng

8 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
64 64 0 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh, Cấp đổi sang 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

26
Hưởng trợ cấp khi người có công 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Thủ tục đăng ký khai tử 30 30 0 0 30 29 0 0 0 1 0 0 0 0



28

Giải quyết trợ cấp một lần đối với 

người có thành tích tham gia 

kháng chiến đã được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng 

Bộ trưởng hoặc Bằng khen của 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Bằng khen của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Thủ tục đăng ký kết hôn 25 25 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0

30

Công nhận và giải quyết chế độ 

ưu đãi người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

31
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp 

đồng, giao dịch
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

32
Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hợp tác xã
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

33

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

34

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

5250 5250 0 0 5250 5250 0 0 0 0 0 0 0 0

35
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 

cấp xã
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6034 6004 0 30 6024 6018 0 1 1 4 10 10 0 0Tổng cộng
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